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Mã đề: 453

Tiếng Anh Lớp 1 · Numbers & colours – Số và màu
Môn: Tiếng Anh · Lớp 1 · Thời gian làm bài: 14 phút · Số câu: 7

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Numbers & colours – Số và màu" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. How many apples?

������
A. seven B. six C. five

Câu 2. Nghe và chọn số đúng

A. 5 B. 6 C. 9

Câu 3. Viết số 3 bằng tiếng Anh

Trả lời:

Câu 4. What colour is it?

🍓
A. blue B. green C. red

Câu 5. The sun is yellow. Đúng hay sai?

☀️
Đúng Sai

Câu 6. Nối số với từ
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 8

2. 2

3. 10

Cột B

a. eight

b. ten

c. two

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 7. Nghe và chọn màu đúng

A. 🟠 B. ⚫ C. 🟣
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